	Trường THCS Đào Duy Anh
Năm học 2025 - 2026
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 4

	
	Lớp 6A1
	GVCN: Trần Thị Thanh Tuyền

	
	(Thực hiện từ ngày 03 tháng 11 năm 2025)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	SHDC - HDTN
	Thể - Kim Anh_TD
	Toán - Ng-Hanh_T
	MT - Thảo_MT
	Toán - Ng-Hanh_T
	

	Toán - Ng-Hanh_T
	Thể - Kim Anh_TD
	GDCD - Huy_GDCD
	Nhạc - Hạnh_Nhạc
	Toán - Ng-Hanh_T
	

	Văn - Tuyền_V
	KHTN - Q-Anh_KHTN
	Sử-Đia - Ny_SuDia
	Văn - Tuyền_V
	KHTN - Q-Anh_KHTN
	

	HĐTN-HN - Tuyền_V
	KHTN - Q-Anh_KHTN
	Sử-Đia - Ny_SuDia
	Văn - Tuyền_V
	KHTN - Q-Anh_KHTN
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	GVNN
	CNghệ - LHuong_CN
	NNgữ - Lợi_TA
	TCTA - Lợi_TA
	Tin - Ngân_Tin
	HĐ CLB

	GVNN
	GDĐP - Q-Anh_KHTN
	NNgữ - Lợi_TA
	NNgữ - Lợi_TA
	Văn - Tuyền_V
	HĐ CLB

	KNS
	TCTA - Lợi_TA
	TinQT
	Sử-Đia - Ny_SuDia
	HĐTN-HN - Tuyền_V
	HĐ CLB

	
	TCTA - Lợi_TA
	TinQT
	
	
	HĐ CLB

	
	
	
	
	
	


 
	Trường THCS Đào Duy Anh
Năm học 2025 - 2026
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 4

	
	Lớp 6A2
	GVCN: Phạm Thị Hạnh

	
	(Thực hiện từ ngày 03 tháng 11 năm 2025)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	SHDC - HDTN
	NNgữ - Trang_TA
	Toán - Pham-Hạnh_T
	Văn - HongHạnh_V
	Sử-Đia - My-Ly
	

	GDĐP - Q-Anh_KHTN
	NNgữ - Trang_TA
	Toán - Pham-Hạnh_T
	Tin - Ngân_Tin
	GDCD - Huy_GDCD
	

	TCTA - Trang_TA
	CNghệ - LHuong_CN
	KHTN - ThuHoa_KHTN
	Nhạc - Hạnh_Nhạc
	KHTN - ThuHoa_KHTN
	

	TCTA - Trang_TA
	MT - Thảo_MT
	KHTN - ThuHoa_KHTN
	NNgữ - Trang_TA
	KHTN - ThuHoa_KHTN
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	GVNN
	TinQT
	Sử-Đia - My-Ly
	Toán - Pham-Hạnh_T
	Văn - HongHạnh_V
	HĐ CLB

	GVNN
	TinQT
	Sử-Đia - My-Ly
	Toán - Pham-Hạnh_T
	Văn - HongHạnh_V
	HĐ CLB

	Văn - HongHạnh_V
	KNS
	HĐTN-HN - Pham-Hạnh_T
	Thể - Tuyet_TD
	HĐTN-HN - Pham-Hạnh_T
	HĐ CLB

	
	
	TCTA - Trang_TA
	Thể - Tuyet_TD
	
	HĐ CLB

	
	
	
	
	
	


 
	Trường THCS Đào Duy Anh
Năm học 2025 - 2026
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 4

	
	Lớp 6A3
	GVCN: Nguyễn Đào Thục Đoan

	
	(Thực hiện từ ngày 03 tháng 11 năm 2025)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	SHDC - HDTN
	Văn - Tiên_V
	Sử-Đia - Ny_SuDia
	Văn - Tiên_V
	Toán - Hà_T
	

	Tin - Ngân_Tin
	KHTN - Mai_Si
	Sử-Đia - Ny_SuDia
	Sử-Đia - Ny_SuDia
	Toán - Hà_T
	

	Văn - Tiên_V
	NNgữ - Đoan_TA
	Toán - Hà_T
	KHTN - Mai_Si
	KHTN - Mai_Si
	

	Văn - Tiên_V
	NNgữ - Đoan_TA
	Toán - Hà_T
	Nhạc - Hạnh_Nhạc
	KHTN - Mai_Si
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	TinQT
	GVNN
	NNgữ - Đoan_TA
	TCTA - Đoan_TA
	GDCD - Huy_GDCD
	HĐ CLB

	TinQT
	GVNN
	HĐTN-HN - Đoan_TA
	TCTA - Đoan_TA
	CNghệ - LHuong_CN
	HĐ CLB

	KNS
	HĐTN-HN - Đoan_TA
	Thể - Kim Anh_TD
	GDĐP - Q-Anh_KHTN
	MT - Thảo_MT
	HĐ CLB

	
	TCTA - Đoan_TA
	Thể - Kim Anh_TD
	
	
	HĐ CLB

	
	
	
	
	
	


 
	Trường THCS Đào Duy Anh
Năm học 2025 - 2026
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 4

	
	Lớp 6A4
	GVCN: Trần Thúy Ngân

	
	(Thực hiện từ ngày 03 tháng 11 năm 2025)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	SHDC - HDTN
	HĐTN-HN - Ngân_Tin
	CNghệ - LHuong_CN
	Văn - Thao_V
	Văn - Thao_V
	

	GDCD - Huy_GDCD
	MT - Thảo_MT
	Nhạc - Hạnh_Nhạc
	Văn - Thao_V
	Văn - Thao_V
	

	Sử-Đia - My-Ly
	Tin - Ngân_Tin
	NNgữ - Trang_TA
	Toán - Pham-Hạnh_T
	KHTN - Huyền_KHTN
	

	Sử-Đia - My-Ly
	NNgữ - Trang_TA
	NNgữ - Trang_TA
	Toán - Pham-Hạnh_T
	KHTN - Huyền_KHTN
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	KHTN - Huyền_KHTN
	GVNN
	TinQT
	TCTA - Trang_TA
	Toán - Pham-Hạnh_T
	HĐ CLB

	KHTN - Huyền_KHTN
	GVNN
	TinQT
	TCTA - Trang_TA
	Toán - Pham-Hạnh_T
	HĐ CLB

	Thể - Tuyet_TD
	GDĐP - Q-Anh_KHTN
	KNS
	Sử-Đia - My-Ly
	HĐTN-HN - Ngân_Tin
	HĐ CLB

	Thể - Tuyet_TD
	TCTA - Trang_TA
	
	
	
	HĐ CLB

	
	
	
	
	
	


 
	Trường THCS Đào Duy Anh
Năm học 2025 - 2026
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 4

	
	Lớp 6A5
	GVCN: Cao Thị Hà Tiên

	
	(Thực hiện từ ngày 03 tháng 11 năm 2025)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	SHDC - HDTN
	NNgữ - Đoan_TA
	Sử-Đia - My-Ly
	Toán - Hà_T
	KHTN - ThuHoa_KHTN
	

	Sử-Đia - My-Ly
	NNgữ - Đoan_TA
	Sử-Đia - My-Ly
	Toán - Hà_T
	KHTN - ThuHoa_KHTN
	

	GDCD - Huy_GDCD
	KHTN - ThuHoa_KHTN
	NNgữ - Đoan_TA
	Văn - Tiên_V
	Toán - Hà_T
	

	Nhạc - Hạnh_Nhạc
	KHTN - ThuHoa_KHTN
	CNghệ - LHuong_CN
	Văn - Tiên_V
	Toán - Hà_T
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	TCTA - Đoan_TA
	Văn - Tiên_V
	TinQT
	GVNN
	GDĐP - Q-Anh_KHTN
	HĐ CLB

	HĐTN-HN - Tiên_V
	Văn - Tiên_V
	TinQT
	GVNN
	Tin - Ngân_Tin
	HĐ CLB

	Thể - Kim Anh_TD
	MT - Thảo_MT
	KNS
	TCTA - Đoan_TA
	HĐTN-HN - Tiên_V
	HĐ CLB

	Thể - Kim Anh_TD
	
	
	TCTA - Đoan_TA
	
	HĐ CLB

	
	
	
	
	
	


 
	Trường THCS Đào Duy Anh
Năm học 2025 - 2026
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 4

	
	Lớp 6A6
	GVCN: Thị Hòa Ny

	
	(Thực hiện từ ngày 03 tháng 11 năm 2025)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	SHDC - HDTN
	Văn - Thao_V
	NNgữ - Lợi_TA
	NNgữ - Lợi_TA
	Sử-Đia - Ny_SuDia
	

	Sử-Đia - Ny_SuDia
	Văn - Thao_V
	TCTA - Lợi_TA
	NNgữ - Lợi_TA
	Sử-Đia - Ny_SuDia
	

	Toán - Ng-Hanh_T
	KHTN - Linh_KHTN
	Toán - Ng-Hanh_T
	HĐTN-HN - Ny_SuDia
	Tin - Ngân_Tin
	

	Toán - Ng-Hanh_T
	KHTN - Linh_KHTN
	Toán - Ng-Hanh_T
	Văn - Thao_V
	Nhạc - Hạnh_Nhạc
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Thể - Tuyet_TD
	GDĐP - Q-Anh_KHTN
	HĐTN-HN - Ny_SuDia
	GVNN
	KHTN - Linh_KHTN
	HĐ CLB

	Thể - Tuyet_TD
	CNghệ - LHuong_CN
	MT - Thảo_MT
	GVNN
	KHTN - Linh_KHTN
	HĐ CLB

	TCTA - Lợi_TA
	Văn - Thao_V
	TinQT
	KNS
	GDCD - Huy_GDCD
	HĐ CLB

	TCTA - Lợi_TA
	
	TinQT
	
	
	HĐ CLB

	
	
	
	
	
	


 
	Trường THCS Đào Duy Anh
Năm học 2025 - 2026
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 4

	
	Lớp 6A7
	GVCN: Hoàng Thị Mai

	
	(Thực hiện từ ngày 03 tháng 11 năm 2025)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	SHDC - HDTN
	HĐTN-HN - Mai_Si
	NNgữ - Đoan_TA
	KHTN - Mai_Si
	GDĐP - Mai_Si
	

	NNgữ - Đoan_TA
	Nhạc - Hạnh_Nhạc
	NNgữ - Đoan_TA
	KHTN - Mai_Si
	Toán - Pham-Hạnh_T
	

	Sử-Đia - Ny_SuDia
	KHTN - Mai_Si
	Toán - Pham-Hạnh_T
	Tin - Ngân_Tin
	Toán - Pham-Hạnh_T
	

	Sử-Đia - Ny_SuDia
	KHTN - Mai_Si
	Toán - Pham-Hạnh_T
	MT - Thảo_MT
	GDCD - Huy_GDCD
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	HĐTN-HN - Mai_Si
	TCTA - Đoan_TA
	GVNN
	Văn - Tiên_V
	Thể - Kim Anh_TD
	HĐ CLB

	CNghệ - LHuong_CN
	TCTA - Đoan_TA
	GVNN
	Văn - Tiên_V
	Thể - Kim Anh_TD
	HĐ CLB

	Văn - Tiên_V
	Văn - Tiên_V
	KNS
	TinQT
	Sử-Đia - Ny_SuDia
	HĐ CLB

	TCTA - Đoan_TA
	
	
	TinQT
	
	HĐ CLB

	
	
	
	
	
	


 
	Trường THCS Đào Duy Anh
Năm học 2025 - 2026
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 4

	
	Lớp 6A8
	GVCN: Tô Hoàng Thùy Trang

	
	(Thực hiện từ ngày 03 tháng 11 năm 2025)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	SHDC - HDTN
	GVNN
	Thể - Tuyet_TD
	KHTN - Q-Anh_KHTN
	Tin - Ngân_Tin
	

	HĐTN-HN - Trang_TA
	GVNN
	Thể - Tuyet_TD
	KHTN - Q-Anh_KHTN
	GDĐP - Q-Anh_KHTN
	

	KHTN - Q-Anh_KHTN
	Văn - Tuyền_V
	CNghệ - LHuong_CN
	Toán - Ng-Hanh_T
	Toán - Ng-Hanh_T
	

	KHTN - Q-Anh_KHTN
	Sử-Đia - Bình_V
	Nhạc - Hạnh_Nhạc
	Toán - Ng-Hanh_T
	Toán - Ng-Hanh_T
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	NNgữ - Trang_TA
	TinQT
	NNgữ - Trang_TA
	Văn - Tuyền_V
	Sử-Đia - Bình_V
	HĐ CLB

	Văn - Tuyền_V
	TinQT
	NNgữ - Trang_TA
	GDCD - Huy_GDCD
	Sử-Đia - Bình_V
	HĐ CLB

	Văn - Tuyền_V
	KNS
	HĐTN-HN - Trang_TA
	MT - Thảo_MT
	
	HĐ CLB

	
	
	
	
	
	HĐ CLB

	
	
	
	
	
	


 
	Trường THCS Đào Duy Anh
Năm học 2025 - 2026
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 4

	
	Lớp 6A9
	GVCN: Phạm Phan Anh Lợi

	
	(Thực hiện từ ngày 03 tháng 11 năm 2025)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	SHDC - HDTN
	GVNN
	Thể - Kim Anh_TD
	KHTN - Huyền_KHTN
	KHTN - Huyền_KHTN
	

	Văn - HongHạnh_V
	GVNN
	Thể - Kim Anh_TD
	KHTN - Huyền_KHTN
	KHTN - Huyền_KHTN
	

	Toán - Hà_T
	HĐTN-HN - Lợi_TA
	Sử-Đia - My-Ly
	NNgữ - Lợi_TA
	Văn - HongHạnh_V
	

	NNgữ - Lợi_TA
	Văn - HongHạnh_V
	Sử-Đia - My-Ly
	NNgữ - Lợi_TA
	Văn - HongHạnh_V
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	TinQT
	MT - Thảo_MT
	Nhạc - Hạnh_Nhạc
	Tin - Ngân_Tin
	Toán - Hà_T
	HĐ CLB

	TinQT
	KNS
	CNghệ - LHuong_CN
	Sử-Đia - My-Ly
	Toán - Hà_T
	HĐ CLB

	
	GDCD - Huy_GDCD
	Toán - Hà_T
	HĐTN-HN - Lợi_TA
	GDĐP - Q-Anh_KHTN
	HĐ CLB

	
	
	
	
	
	HĐ CLB

	
	
	
	
	
	


 
	Trường THCS Đào Duy Anh
Năm học 2025 - 2026
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 4

	
	Lớp 7A1
	GVCN: Võ Thị Hoài An

	
	(Thực hiện từ ngày 03 tháng 11 năm 2025)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	SHDC - HDTN
	HĐTN-HN - Linh_KHTN
	Nhạc - Hạnh_Nhạc
	KHTN - HoaiAn_KHTN
	GDĐP - HoaiAn_KHTN
	

	HĐTN-HN - Linh_KHTN
	Tin - Ngân_Tin
	CNghệ - LHuong_CN
	KHTN - HoaiAn_KHTN
	KHTN - HoaiAn_KHTN
	

	NNgữ - Đoan_TA
	Văn - Tiên_V
	Toán - Hồng_T
	TCTA - Đoan_TA
	Văn - Tiên_V
	

	NNgữ - Đoan_TA
	Văn - Tiên_V
	Toán - Hồng_T
	TCTA - Đoan_TA
	Văn - Tiên_V
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Toán - Hồng_T
	Thể - Tuyet_TD
	GVNN
	Sử-Đia - Ny_SuDia
	Sử-Đia - Ny_SuDia
	HĐ CLB

	Toán - Hồng_T
	Thể - Tuyet_TD
	GVNN
	Sử-Đia - Ny_SuDia
	MT - Thảo_MT
	HĐ CLB

	TinQT
	KHTN - HoaiAn_KHTN
	NNgữ - Đoan_TA
	GDCD - Huy_GDCD
	KNS
	HĐ CLB

	TinQT
	
	TCTA - Đoan_TA
	
	
	HĐ CLB

	
	
	
	
	
	


 
	Trường THCS Đào Duy Anh
Năm học 2025 - 2026
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 4

	
	Lớp 7A2
	GVCN: Cao Thi Hồng Hạnh

	
	(Thực hiện từ ngày 03 tháng 11 năm 2025)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	SHDC - HDTN
	Văn - HongHạnh_V
	Tin - Ngân_Tin
	KHTN - Lộc_KHTN
	Toán - Kim-Linh_T
	

	KHTN - Lộc_KHTN
	Văn - HongHạnh_V
	GDĐP - ThúyHP
	Văn - HongHạnh_V
	Toán - Kim-Linh_T
	

	NNgữ - Ngọc_TA
	Nhạc - Hạnh_Nhạc
	KHTN - Lộc_KHTN
	NNgữ - Ngọc_TA
	Sử-Đia - Thảo_ Su
	

	TCTA - Ngọc_TA
	CNghệ - LHuong_CN
	KHTN - Lộc_KHTN
	NNgữ - Ngọc_TA
	Sử-Đia - Thảo_ Su
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	GDCD - Huy_GDCD
	Sử-Đia - Thảo_ Su
	Toán - Kim-Linh_T
	Thể - Tuyet_TD
	GVNN
	HĐ CLB

	MT - Thảo_MT
	KNS
	Toán - Kim-Linh_T
	Thể - Tuyet_TD
	GVNN
	HĐ CLB

	TinQT
	Văn - HongHạnh_V
	TCTA - Ngọc_TA
	HĐTN-HN - Thao_V
	HĐTN-HN - Thao_V
	HĐ CLB

	TinQT
	
	TCTA - Ngọc_TA
	
	
	HĐ CLB

	
	
	
	
	
	


 
	Trường THCS Đào Duy Anh
Năm học 2025 - 2026
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 4

	
	Lớp 7A3
	GVCN: Trương Thị Hồng Ngọc

	
	(Thực hiện từ ngày 03 tháng 11 năm 2025)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	SHDC - HDTN
	NNgữ - Ngọc_TA
	TCTA - Ngọc_TA
	Thể - Tuyet_TD
	Văn - Hoàng_V
	

	HĐTN-HN - Ngọc_TA
	NNgữ - Ngọc_TA
	TCTA - Ngọc_TA
	Thể - Tuyet_TD
	Văn - Hoàng_V
	

	KHTN - Lộc_KHTN
	KHTN - Lộc_KHTN
	Tin - Ngân_Tin
	Toán - Hà_T
	Sử-Đia - Ny_SuDia
	

	KHTN - Lộc_KHTN
	KHTN - Lộc_KHTN
	GDĐP - ThúyHP
	Toán - Hà_T
	Sử-Đia - Ny_SuDia
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	CNghệ - LHuong_CN
	Nhạc - Hạnh_Nhạc
	GDCD - Huy_GDCD
	Văn - Hoàng_V
	GVNN
	HĐ CLB

	NNgữ - Ngọc_TA
	MT - Thảo_MT
	Toán - Hà_T
	Văn - Hoàng_V
	GVNN
	HĐ CLB

	Toán - Hà_T
	TinQT
	Sử-Đia - Ny_SuDia
	HĐTN-HN - Ngọc_TA
	KNS
	HĐ CLB

	
	TinQT
	
	TCTA - Ngọc_TA
	
	HĐ CLB

	
	
	
	
	
	


 
	Trường THCS Đào Duy Anh
Năm học 2025 - 2026
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 4

	
	Lớp 7A4
	GVCN: Dương Thịnh Hoàng

	
	(Thực hiện từ ngày 03 tháng 11 năm 2025)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	SHDC - HDTN
	CNghệ - LHuong_CN
	GVNN
	NNgữ - Ngọc_TA
	KHTN - Lộc_KHTN
	

	Nhạc - Hạnh_Nhạc
	KHTN - Lộc_KHTN
	GVNN
	KHTN - Lộc_KHTN
	KHTN - Lộc_KHTN
	

	Toán - Kim-Linh_T
	NNgữ - Ngọc_TA
	Sử-Đia - Thảo_ Su
	Văn - Hoàng_V
	Văn - Hoàng_V
	

	Toán - Kim-Linh_T
	NNgữ - Ngọc_TA
	TCTA - Ngọc_TA
	Văn - Hoàng_V
	Văn - Hoàng_V
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Sử-Đia - Thảo_ Su
	HĐTN-HN - Thao_V
	Thể - Tuyet_TD
	MT - Thảo_MT
	Toán - Kim-Linh_T
	HĐ CLB

	Sử-Đia - Thảo_ Su
	KNS
	Thể - Tuyet_TD
	HĐTN-HN - Thao_V
	Toán - Kim-Linh_T
	HĐ CLB

	GDCD - Huy_GDCD
	TinQT
	GDĐP - ThúyHP
	Tin - Ngân_Tin
	TCTA - Ngọc_TA
	HĐ CLB

	TCTA - Ngọc_TA
	TinQT
	
	
	
	HĐ CLB

	
	
	
	
	
	


 
	Trường THCS Đào Duy Anh
Năm học 2025 - 2026
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 4

	
	Lớp 7A5
	GVCN: Trần Thị Lan Hương

	
	(Thực hiện từ ngày 03 tháng 11 năm 2025)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	SHDC - HDTN
	MT - Thảo_MT
	GVNN
	NNgữ - Đoan_TA
	Sử-Đia - Thảo_ Su
	

	CNghệ - LHuong_CN
	HĐTN-HN - LHuong_CN
	GVNN
	NNgữ - Đoan_TA
	Sử-Đia - Thảo_ Su
	

	Toán - Hồng_T
	KHTN - HoaiAn_KHTN
	Nhạc - Hạnh_Nhạc
	Văn - HongHạnh_V
	KHTN - HoaiAn_KHTN
	

	Toán - Hồng_T
	KHTN - HoaiAn_KHTN
	Sử-Đia - Thảo_ Su
	Tin - Ngân_Tin
	KHTN - HoaiAn_KHTN
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Văn - HongHạnh_V
	Văn - HongHạnh_V
	GDĐP - ThúyHP
	TinQT
	HĐTN-HN - LHuong_CN
	HĐ CLB

	Văn - HongHạnh_V
	Toán - Hồng_T
	KNS
	TinQT
	GDCD - Huy_GDCD
	HĐ CLB

	NNgữ - Đoan_TA
	Toán - Hồng_T
	
	
	Thể - Tuyet_TD
	HĐ CLB

	
	
	
	
	Thể - Tuyet_TD
	HĐ CLB

	
	
	
	
	
	


 
	Trường THCS Đào Duy Anh
Năm học 2025 - 2026
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 4

	
	Lớp 8A1
	GVCN: Phạm Thụy An

	
	(Thực hiện từ ngày 03 tháng 11 năm 2025)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	SHDC - HDTN
	NNgữ - Trâm_TA
	Toán - Hồng_T
	GVNN
	HĐTN-HN - ThuyAn_KHTN
	HĐ CLB

	Văn - Bình_V
	NNgữ - Trâm_TA
	CNghệ - Tùng_CN
	GVNN
	Văn - Bình_V
	HĐ CLB

	TCTA - Trâm_TA
	MT - Thảo_MT
	CNghệ - Tùng_CN
	KHTN - ThuyAn_KHTN
	Toán - Hồng_T
	HĐ CLB

	TCTA - Trâm_TA
	HĐTN-HN - ThuyAn_KHTN
	Sử-Đia - Sâm_Đ
	KHTN - ThuyAn_KHTN
	Toán - Hồng_T
	HĐ CLB

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	KHTN - ThuyAn_KHTN
	Văn - Bình_V
	GDCD - Thơm_GDCD
	Nhạc - Hạnh_Nhạc
	Sử-Đia - Sâm_Đ
	

	KHTN - ThuyAn_KHTN
	Văn - Bình_V
	KNS
	Tin - Ngân_Tin
	Sử-Đia - Sâm_Đ
	

	Toán - Hồng_T
	GDĐP - HuệHT - GDĐP
	TCTA - Trâm_TA
	NNgữ - Trâm_TA
	Thể - Kim Anh_TD
	

	
	
	
	
	Thể - Kim Anh_TD
	

	
	
	
	
	
	


 
	Trường THCS Đào Duy Anh
Năm học 2025 - 2026
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 4

	
	Lớp 8A2
	GVCN: Trần Thị Huyền

	
	(Thực hiện từ ngày 03 tháng 11 năm 2025)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	SHDC - HDTN
	Thể - Lâm_TD
	NNgữ - Trang_TA
	GVNN
	Sử-Đia - Sâm_Đ
	HĐ CLB

	Toán - Nga_T
	Thể - Lâm_TD
	NNgữ - Trang_TA
	GVNN
	Nhạc - Hạnh_Nhạc
	HĐ CLB

	Văn - Xuân_V
	CNghệ - Tùng_CN
	MT - Thảo_MT
	KHTN - Huyền_KHTN
	Toán - Nga_T
	HĐ CLB

	HĐTN-HN - Huyền_KHTN
	Tin - Ngân_Tin
	GDCD - Thơm_GDCD
	KHTN - Huyền_KHTN
	Toán - Nga_T
	HĐ CLB

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Sử-Đia - Sâm_Đ
	Văn - Xuân_V
	CNghệ - Tùng_CN
	Văn - Xuân_V
	KHTN - Huyền_KHTN
	

	Sử-Đia - Sâm_Đ
	GDĐP - HuệHT - GDĐP
	KNS
	Văn - Xuân_V
	KHTN - Huyền_KHTN
	

	TCTA - Trang_TA
	NNgữ - Trang_TA
	Toán - Nga_T
	TCTA - Trang_TA
	HĐTN-HN - Huyền_KHTN
	

	
	
	
	TCTA - Trang_TA
	
	

	
	
	
	
	
	


 
	Trường THCS Đào Duy Anh
Năm học 2025 - 2026
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 4

	
	Lớp 8A3
	GVCN: Trần Thị Mỹ Ly

	
	(Thực hiện từ ngày 03 tháng 11 năm 2025)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	SHDC - HDTN
	Văn - Hoàng_V
	MT - Thảo_MT
	Văn - Hoàng_V
	GVNN
	HĐ CLB

	CNghệ - Tùng_CN
	Văn - Hoàng_V
	Tin - Ngân_Tin
	Văn - Hoàng_V
	GVNN
	HĐ CLB

	KHTN - ThuHoa_KHTN
	HĐTN-HN - ThuyAn_KHTN
	Toán - Nga_T
	KHTN - ThuHoa_KHTN
	Sử-Đia - My-Ly
	HĐ CLB

	KHTN - ThuHoa_KHTN
	TCTA - Lợi_TA
	Toán - Nga_T
	KHTN - ThuHoa_KHTN
	Sử-Đia - My-Ly
	HĐ CLB

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	NNgữ - Lợi_TA
	TCTA - Lợi_TA
	GDĐP - Hà_T
	Sử-Đia - My-Ly
	Toán - Nga_T
	

	NNgữ - Lợi_TA
	NNgữ - Lợi_TA
	GDCD - Thơm_GDCD
	KNS
	Toán - Nga_T
	

	HĐTN-HN - ThuyAn_KHTN
	Nhạc - Hạnh_Nhạc
	TCTA - Lợi_TA
	Thể - Kim Anh_TD
	CNghệ - Tùng_CN
	

	
	
	
	Thể - Kim Anh_TD
	
	

	
	
	
	
	
	


 
	Trường THCS Đào Duy Anh
Năm học 2025 - 2026
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 4

	
	Lớp 8A4
	GVCN: Vũ Thị Hoài Linh

	
	(Thực hiện từ ngày 03 tháng 11 năm 2025)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	SHDC - HDTN
	CNghệ - Tùng_CN
	Sử-Đia - Sâm_Đ
	TCTA - Trang_TA
	GVNN
	HĐ CLB

	GDĐP - Hà_T
	GDCD - Thơm_GDCD
	Sử-Đia - Sâm_Đ
	TCTA - Trang_TA
	GVNN
	HĐ CLB

	Tin - Ngân_Tin
	TCTA - Trang_TA
	Toán - Ngoc-Trâm_T
	KHTN - HoaiLinh_KHTN
	Văn - Bình_V
	HĐ CLB

	HĐTN-HN - ThuyAn_KHTN
	Nhạc - Hạnh_Nhạc
	Toán - Ngoc-Trâm_T
	Sử-Đia - Sâm_Đ
	Văn - Bình_V
	HĐ CLB

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Văn - Bình_V
	NNgữ - Trang_TA
	MT - Thảo_MT
	HĐTN-HN - ThuyAn_KHTN
	KHTN - HoaiLinh_KHTN
	

	NNgữ - Trang_TA
	NNgữ - Trang_TA
	Toán - Ngoc-Trâm_T
	KNS
	KHTN - HoaiLinh_KHTN
	

	KHTN - HoaiLinh_KHTN
	Thể - Lâm_TD
	CNghệ - Tùng_CN
	Toán - Ngoc-Trâm_T
	Văn - Bình_V
	

	
	Thể - Lâm_TD
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 
	Trường THCS Đào Duy Anh
Năm học 2025 - 2026
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 4

	
	Lớp 8A5
	GVCN: Lê Thị Thanh Nga

	
	(Thực hiện từ ngày 03 tháng 11 năm 2025)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	SHDC - HDTN
	TCTA - Lợi_TA
	GDĐP - Hà_T
	Toán - Nga_T
	CNghệ - Tùng_CN
	HĐ CLB

	NNgữ - Lợi_TA
	TCTA - Lợi_TA
	MT - Thảo_MT
	Toán - Nga_T
	HĐTN-HN - ThuyAn_KHTN
	HĐ CLB

	Nhạc - Hạnh_Nhạc
	Văn - Hoàng_V
	NNgữ - Lợi_TA
	Sử-Đia - My-Ly
	GVNN
	HĐ CLB

	Tin - Ngân_Tin
	Văn - Hoàng_V
	NNgữ - Lợi_TA
	Sử-Đia - My-Ly
	GVNN
	HĐ CLB

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Văn - Hoàng_V
	KHTN - Mai_Si
	Toán - Nga_T
	KHTN - Mai_Si
	GDCD - Thơm_GDCD
	

	Văn - Hoàng_V
	KHTN - Mai_Si
	CNghệ - Tùng_CN
	KHTN - Mai_Si
	KNS
	

	
	Thể - Kim Anh_TD
	Sử-Đia - My-Ly
	HĐTN-HN - ThuyAn_KHTN
	Toán - Nga_T
	

	
	Thể - Kim Anh_TD
	
	TCTA - Lợi_TA
	
	

	
	
	
	
	
	


 
	Trường THCS Đào Duy Anh
Năm học 2025 - 2026
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 4

	
	Lớp 8A6
	GVCN: Trần Thị Lệ Hồng

	
	(Thực hiện từ ngày 03 tháng 11 năm 2025)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	SHDC - HDTN
	KHTN - ThuHoa_KHTN
	KHTN - ThuHoa_KHTN
	Sử-Đia - Sâm_Đ
	Toán - Hồng_T
	HĐ CLB

	KHTN - ThuHoa_KHTN
	CNghệ - Tùng_CN
	KHTN - ThuHoa_KHTN
	Sử-Đia - Sâm_Đ
	Toán - Hồng_T
	HĐ CLB

	Văn - Bình_V
	Văn - Bình_V
	Sử-Đia - Sâm_Đ
	NNgữ - Trâm_TA
	GVNN
	HĐ CLB

	Văn - Bình_V
	HĐTN-HN - Thơm_GDCD
	Tin - Ngân_Tin
	NNgữ - Trâm_TA
	GVNN
	HĐ CLB

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	HĐTN-HN - Thơm_GDCD
	Thể - Lâm_TD
	Toán - Hồng_T
	GDĐP - Hà_T
	CNghệ - Tùng_CN
	

	Văn - Bình_V
	Thể - Lâm_TD
	Toán - Hồng_T
	MT - Thảo_MT
	KNS
	

	NNgữ - Trâm_TA
	GDCD - Thơm_GDCD
	Nhạc - Hạnh_Nhạc
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 
	Trường THCS Đào Duy Anh
Năm học 2025 - 2026
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 4

	
	Lớp 8A7
	GVCN: Ngô Thị Hồng Thơm

	
	(Thực hiện từ ngày 03 tháng 11 năm 2025)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	SHDC - HDTN
	Văn - Tuyền_V
	KHTN - Lộc_KHTN
	Toán - Ng-Hanh_T
	Nhạc - Hạnh_Nhạc
	HĐ CLB

	Văn - Tuyền_V
	Văn - Tuyền_V
	KHTN - Lộc_KHTN
	MT - Thảo_MT
	Tin - Ngân_Tin
	HĐ CLB

	HĐTN-HN - Thơm_GDCD
	GVNN
	GDCD - Thơm_GDCD
	KHTN - Lộc_KHTN
	Sử-Đia - Sâm_Đ
	HĐ CLB

	Sử-Đia - Sâm_Đ
	GVNN
	CNghệ - Tùng_CN
	KHTN - Lộc_KHTN
	Sử-Đia - Sâm_Đ
	HĐ CLB

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	GDĐP - Hà_T
	HĐTN-HN - Thơm_GDCD
	Thể - Kim Anh_TD
	NNgữ - Trâm_TA
	Toán - Ng-Hanh_T
	

	KNS
	CNghệ - Tùng_CN
	Thể - Kim Anh_TD
	NNgữ - Trâm_TA
	Toán - Ng-Hanh_T
	

	
	NNgữ - Trâm_TA
	Toán - Ng-Hanh_T
	Văn - Tuyền_V
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 
	Trường THCS Đào Duy Anh
Năm học 2025 - 2026
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 4

	
	Lớp 9A1
	GVCN: Nguyễn Lý Ngọc Trâm

	
	(Thực hiện từ ngày 03 tháng 11 năm 2025)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	SHDC - HDTN
	Văn - Nhung_V
	Sử-Đia - Thảo_ Su
	Thể - Lâm_TD
	KHTN - HoaiLinh_KHTN
	

	Văn - Nhung_V
	Văn - Nhung_V
	Sử-Đia - Thảo_ Su
	Thể - Lâm_TD
	KHTN - HoaiLinh_KHTN
	

	Văn - Nhung_V
	GVNN
	NNgữ - Ngọc_TA
	MT - Thảo_MT
	CNghệ - Tùng_CN
	

	HĐTN-HN - Huy_GDCD
	GVNN
	HĐTN-HN - Huy_GDCD
	KHTN - HoaiLinh_KHTN
	Tin - Tùng_CN
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	KHTN - HoaiLinh_KHTN
	NNgữ - Ngọc_TA
	TCTA - Ngọc_TA
	Toán - Ngoc-Trâm_T
	Sử-Đia - Thảo_ Su
	HĐ CLB

	Toán - Ngoc-Trâm_T
	NNgữ - Ngọc_TA
	TCTA - Ngọc_TA
	KNS
	GDCD - Thơm_GDCD
	HĐ CLB

	Toán - Ngoc-Trâm_T
	TCTA - Ngọc_TA
	Toán - Ngoc-Trâm_T
	Nhạc - Hạnh_Nhạc
	GDĐP - ThơmHP_
	HĐ CLB

	
	
	
	
	
	HĐ CLB

	
	
	
	
	
	


 
	Trường THCS Đào Duy Anh
Năm học 2025 - 2026
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 4

	
	Lớp 9A2
	GVCN: Trinh Thị Hồng Sâm

	
	(Thực hiện từ ngày 03 tháng 11 năm 2025)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	SHDC - HDTN
	HĐTN-HN - Huy_GDCD
	Toán - Nga_T
	Nhạc - Hạnh_Nhạc
	Thể - Lâm_TD
	

	KHTN - HoaiAn_KHTN
	GDĐP - ThơmHP_
	Toán - Nga_T
	NNgữ - Ngọc_TA
	Thể - Lâm_TD
	

	Toán - Nga_T
	Văn - Nhung_V
	GVNN
	Sử-Đia - Sâm_Đ
	Văn - Nhung_V
	

	Tin - Tùng_CN
	Văn - Nhung_V
	GVNN
	Toán - Nga_T
	Văn - Nhung_V
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	MT - Thảo_MT
	KHTN - HoaiAn_KHTN
	Sử-Đia - Sâm_Đ
	TCTA - Ngọc_TA
	NNgữ - Ngọc_TA
	HĐ CLB

	KNS
	KHTN - HoaiAn_KHTN
	Sử-Đia - Sâm_Đ
	TCTA - Ngọc_TA
	NNgữ - Ngọc_TA
	HĐ CLB

	TCTA - Ngọc_TA
	CNghệ - Tùng_CN
	HĐTN-HN - Huy_GDCD
	KHTN - HoaiAn_KHTN
	GDCD - Thơm_GDCD
	HĐ CLB

	
	
	
	
	
	HĐ CLB

	
	
	
	
	
	


 
	Trường THCS Đào Duy Anh
Năm học 2025 - 2026
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 4

	
	Lớp 9A3
	GVCN: Phạm Thị Lệ Xuân

	
	(Thực hiện từ ngày 03 tháng 11 năm 2025)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	SHDC - HDTN
	KHTN - HoaiAn_KHTN
	CNghệ - Tùng_CN
	HĐTN-HN - Xuân_V
	Văn - Xuân_V
	

	Toán - Ngoc-Trâm_T
	KHTN - HoaiAn_KHTN
	Toán - Ngoc-Trâm_T
	TCTA - Trâm_TA
	Văn - Xuân_V
	

	Sử-Đia - Thảo_ Su
	TCTA - Trâm_TA
	GVNN
	Toán - Ngoc-Trâm_T
	Nhạc - Hạnh_Nhạc
	

	Sử-Đia - Thảo_ Su
	TCTA - Trâm_TA
	GVNN
	Toán - Ngoc-Trâm_T
	GDĐP - ThơmHP_
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Thể - Lâm_TD
	NNgữ - Trâm_TA
	NNgữ - Trâm_TA
	KHTN - HoaiAn_KHTN
	MT - Thảo_MT
	HĐ CLB

	Thể - Lâm_TD
	Sử-Đia - Thảo_ Su
	NNgữ - Trâm_TA
	KHTN - HoaiAn_KHTN
	Tin - Tùng_CN
	HĐ CLB

	Văn - Xuân_V
	Văn - Xuân_V
	GDCD - Thơm_GDCD
	KNS
	HĐTN-HN - Xuân_V
	HĐ CLB

	
	
	
	
	
	HĐ CLB

	
	
	
	
	
	


 
	Trường THCS Đào Duy Anh
Năm học 2025 - 2026
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 4

	
	Lớp 9A4
	GVCN: Vũ Thị Hồng Nhung

	
	(Thực hiện từ ngày 03 tháng 11 năm 2025)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	SHDC - HDTN
	KHTN - HoaiLinh_KHTN
	NNgữ - Trâm_TA
	Toán - Pham-Hạnh_T
	Văn - Nhung_V
	

	Sử-Đia - Sâm_Đ
	KHTN - HoaiLinh_KHTN
	NNgữ - Trâm_TA
	Toán - Pham-Hạnh_T
	Văn - Nhung_V
	

	KHTN - HoaiLinh_KHTN
	GDĐP - ThơmHP_
	HĐTN-HN - Huy_GDCD
	GVNN
	HĐTN-HN - Huy_GDCD
	

	KHTN - HoaiLinh_KHTN
	Tin - Tùng_CN
	MT - Thảo_MT
	GVNN
	Toán - Pham-Hạnh_T
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Văn - Nhung_V
	CNghệ - Tùng_CN
	Toán - Pham-Hạnh_T
	Sử-Đia - Sâm_Đ
	Thể - Lâm_TD
	HĐ CLB

	Văn - Nhung_V
	NNgữ - Trâm_TA
	Nhạc - Hạnh_Nhạc
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